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 Thực hiện Kế hoạch s  156/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về triển khai công tác Cải cách hành chính 

năm 2021. Ủy ban nhân dân (UBND) xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 

công tác cải cách hành chính năm 2022, cụ thể như sau  

 .  ÔNG T    HỈ  Ạ ,   ỀU HÀNH  Ả     H HÀNH  HÍNH 

 1.  ề kế        ải  á    à     í   

 - Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm và là khâu quan trọng trong tiến trình đổi mới đồng thời thực hiện các 

văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC. Ủy ban nhân dân xã đã ban 

hành Kế hoạch s    /KH-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 về triển khai công 

tác Cải cách hành chính năm 2021 nh m đảm bảo về yêu c u thời gian ban hành 

Kế hoạch CCHC năm.  au khi nhận được kế hoạch triển khai công tác CCHC 

năm 2021 của UBND tỉnh và UBND huyện ban hành, đồng thời được sự hướng 

dẫn của cấp trên. UBND xã đã ban hành Kế hoạch s  04/KH-UBND ngày 12 

tháng 01 năm 2021 về triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2021(chính 

thức). Nội dung của kế hoạch đảm bảo các nội dung gồm  Cải cách thể chế; cải 

cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà 

nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển 

chính quyền điện tử, chính quyền s ; tổ chức chỉ đạo, điều hành. 

 - Đồng thời, UBND xã cũng đã ban hành Kế hoạch s   5/KH-UBND 

ngày 23 tháng 12 năm 2020 về công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 

2021; ban hành các kế hoạch khác để triển khai công tác CCHC năm 2021 như  

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; kiểm tra công vụ; kế hoạch đánh giá mức độ 

hài lòng; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC; kế hoạch CCHC găn với chính quyền 

điện tử; kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ th ng QLCL I O 9001 2015 tại xã; kế 



hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; kế hoạch kiểm soát TTHC; kế hoạch rà 

soát, đánh giá TTHC... và nhiều văn bản khác nh m triển khai công tác CCHC 

có hiệu quả tại UBND xã. 

 - Đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, đôn đ c việc thực hiện công tác 

CCHC trên địa bàn xã nh m tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận 

chính quyền, nâng cao chỉ s  CCHC của xã, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản 

liên quan đến việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 

 2.  ề tổ   ứ ,   ỉ đ  , điều  à    ải  á    à     í   

 - Ngay sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2020 

của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch nh m duy trì những mặt ưu điểm, tích 

cực đã đạt được trong công tác cải cách hành chính tại UBND xã, đồng thời 

khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chỉ s  cải cách hành chính 

của xã. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện t t Kế hoạch s  156/KH-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về triển 

khai công tác Cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch s    /KH-UBND ngày 

10 tháng 12 năm 2020 của UBND xã về triển khai công tác Cải cách hành chính 

năm 2021. 

 - Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn mở sổ sách theo dõi quá trình tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiến hành giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; sử dụng đ y đủ các loại 

phiếu, biểu mẫu theo quy định tại Nghị định 61/201 /NĐ-CP ngày 23 tháng 4 

năm 201  của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định s  34/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 

6 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định tiếp nhận, 

giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan. 

 3.  ề kiểm tra  ô g tá   ải  á    à     í   

 - Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch s   6/KH-UBND ngày 23 

tháng 12 năm 2020 về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ của cán bộ, công chức năm 2021, thời gian và nội dung kiểm tra  Thờ 

gian kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 

cán bộ công chức từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra. Theo đó, UBND 

xã đã tiến hành kiểm tra đ i với 09 CBCC thuộc UBND xã, qua kiểm tra đã kịp 

thời phát hiện những hạn chế từ đó yêu c u CBCC chuyên môn khắc phục kịp 

thời. 

 - UBND xã cũng đã ban hành Kế hoạch s    /KH-UBND ngày 23 tháng 
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12 năm 2020 về kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021. Trên 

cơ sở kế hoạch kiểm tra, UBND xã đã tiến hành thực hiện đúng tiến độ kiểm tra 

theo kế hoạch đề ra. 

- Mục đích của kiểm tra nh m Đánh giá đúng tình hình chỉ đạo, triển khai, 

tổ chức thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính nh m góp ph n nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc tại cơ quan; chấn chỉnh, cải 

tiến lề l i làm việc, nâng cao tinh th n trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công 

việc của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Phát hiện và 

kiến nghị khắc phục những sai sót hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý 

nghiêm những hành vi vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước; nâng cao 

vai trò, trách nhiệm người đứng đ u cơ quan trong quản lý, chỉ đạo, điều hành 

công việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả 

triển khai công tác cải cách hành chính tại UBND xã. 

 4.  ề  ô g tá  tuyê  truyề   ải  á    à     í    

 -  au khi ban hành Kế hoạch s   5/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 

2020 về công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Uỷ ban nhân dân 

xã tiếp tục cập nhật kịp thời, đồng thời triển khai niêm yết tại bảng niêm yết 

danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã và 

bảng thông báo tại Bộ phận TN&TKQ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết. Trong năm 2021, tiếp tục thực hiện Quyết định s  1462/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về 

việc ban hành Danh mục TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND các xã, phường, thị trấn. Đồng thời tiến hành niêm yết các văn bản của 

Trung ương, tỉnh, huyện và của xã về công tác cải cách hành chính; thường 

xuyên tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của xã; hệ 

th ng đài truyền thanh xã nh m nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho 

toàn thể cán bộ, công chức và người dân. 

 - Trong năm 2021, Uỷ ban ban nhân dân xã đã đăng tải 134 tin, bài về 

tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của xã tại 

địa chỉ (https://quangtho.thuathienhue.gov.vn). 

 - Tiếp tục tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và hệ th ng bảng 

niêm yết Quyết định s  4 /201 /QĐ-UBND ngày 31/ /201  của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, 

công chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và nhiều văn bản khác. 

   . KẾT QUẢ THỰ  H  N  ÔNG T    Ả     H HÀNH  HÍNH 

1.  ải  á   t ể   ế 

1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy 

https://quangtho.thuathienhue.gov.vn/
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phạm pháp luật (VB QPPL)  

 - Trong năm 2021, việc xây dựng và ban hành các văn bản QPPL được 

thực hiện đúng trình tự, thủ tục, Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành 03 văn bản 

quy phạm pháp luật, gồm  

 + Nghị quyết s  02/2020/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

 + Nghị quyết s  01/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026. 

 + Nghị quyết s  02/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cu i năm 2021. 

 - Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo bộ phận Tư pháp xã tiến hành rà soát, hệ 

th ng hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo quy định của cấp trên. Đồng thời   

tiến hành gửi văn bản QPPL được ban hành tại xã đến phòng Tư pháp huyện   

tham mưu Chủ tịch UBND huyện kiểm tra theo quy định. 

 1.2. Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực 

quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của đơn vị 

 - Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật và mang tính khả thi cao. 

  - Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND xã ban hành, 

đồng thời loại bỏ, điều chỉnh những quy định chồng chéo, không đúng thẩm 

quyền, không phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 

1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện VB QPPL tại đơn vị 

a) Xâ  dựng v  ban h nh c c VB QPPL:  

Công tác xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn xã đã được 

triển khai, thực hiện theo quy định của Luật s   0/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 

năm 2015 của Qu c Hội về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định s  

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

s  điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các 

quy định của pháp luật liên quan.   

b) Rà soát VB QPPL:  

 UBND xã chỉ đạo Công chức Tư pháp-hộ tịch ph i hợp với Văn phòng 

HĐND và UBND xã để tiến hành rà soát các văn bản pháp luật của xã đã ban 

hành để sửa đổi, bổ sung đảm bảo đúng nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày 

văn bản. 

c) Tổ chức  hực hiện v  kiểm  ra  hực hiện c c VB QPPL:  

- Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật luôn được chú trọng và 

triển khai thực hiện một cách thường xuyên.  

 - UBND xã đã tự kiểm tra, rà soát 03 văn bản quy phạm pháp luật theo 

quy định và không phát hiện sai sót trong quá trình soạn thảo, ban hành.  
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 2.  ải  á   t ủ tụ   à     í   

 2.1. Về kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền 

  Việc kiểm soát các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND xã được thực hiện thường xuyên, liên tục. Cán bộ đ u m i 

kiểm soát thủ tục hành chính cập nhật kịp thời những văn bản mới liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 

2.2. Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa 

TTHC 

 - Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và Kế hoạch của UBND 

huyện về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. UBND xã đã ban hành kế 

hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; kế hoạch về rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2021. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện 

các nội dung năm trong kế hoạch theo đúng tiến độ và thời gian đề ra. 

- Trong năm 2021, UBND xã không tiếp nhận kiến nghị, phản ánh nào 

của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính. 

2.3. Về công khai TTHC 

 - Đã niêm yết tại bảng niêm yết danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND xã danh mục và nội dung các quy trình giải quyết 

thủ tục hành chính để nhân dân thuận lợi tìm hiểu và theo dõi. 

 - Uỷ ban nhân dân xã cũng đã niêm yết tại bảng thông báo của UBND xã 

các thông tin về thủ tục hành chính, các quyết định của cấp trên về ban hành 

hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân 

dân cấp xã. 

 - Tiến hành công khai trên Trang Thông tin điện tử của xã danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã cùng nhiều thông tin 

về quy định của TTHC. 

 - Việc niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang 

Thông tin điện tử xã được thực hiện đ y đủ, bảng niêm yết rõ ràng, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức, công dân đến giao dịch thủ tục hành chính. 

3.  ải  á   tổ   ứ  b  máy  à     í     à  ướ  

3.1. Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 

biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện 

- Hàng năm, thông qua rà soát, th ng kê cán bộ, công chức. UBND xã 

phân công cán bộ, công chức phù hợp chuyên môn trên cơ sở s  biên chế được 

giao. 

 * Về tình hình thực hiện biên chế được giao tại đơn vị  

  - Tổng s  biên chế được giao  21 người 

  -    biên chế có mặt: 21 người; s  biên chế tiết kiệm  00 người 



6 

 

 

- Ngay từ đ u năm, UBND xã thông qua các hội nghị, các cuộc họp đã 

quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức về quy chế làm việc của đơn vị để 

cán bộ, công chức nắm rõ và thực hiện theo đúng quy chế. 

3.2.Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị 

 - Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch s  86/KH-UBND ngày 23 

tháng 12 năm 2020 về kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ của cán bộ, công chức năm 2021, thời gian và nội dung kiểm tra  Thời 

gian kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 

cán bộ công chức từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra. Theo đó, UBND 

xã đã tiến hành kiểm tra đ i với 09 CBCC thuộc UBND xã, qua kiểm tra đã kịp 

thời phát hiện những hạn chế từ đó yêu c u CBCC chuyên môn khắc phục kịp 

thời. 

 - UBND xã cũng đã ban hành Kế hoạch s    /KH-UBND ngày 23 tháng 

12 năm 2020 về kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021. Trên 

cơ sở kế hoạch kiểm tra, UBND xã đã tiến hành thực hiện đúng tiến độ kiểm tra 

theo kế hoạch đề ra. 

 3.3. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

 - UBND xã chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tổ chức thực hiện 

đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 

61/201 /NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 201  của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định s  

34/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế về ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn 

thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định s  2651/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 

năm 201  của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

- UBND xã tổ chức quán triệt, thực hiện t t các quy định, quy chế của cấp 

trên trong liên thông TTHC. Tạo sự đồng thuận, th ng nhất và có hiệu quả cao 

trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC liện thông. 

- Cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ UBND xã thực hiện 

đ y đủ các quy định về niêm yết công khai, cập nhật kịp thời vào sổ theo dõi 

giải quyết hồ sơ, sử dụng đ y đủ các loại phiếu trong tiếp nhận, giải quyết và trả 

keets quả giải quyết hồ sơ TTHC. Thực hiện s  hóa hồ sơ TTHC và khảo sát 

mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC theo quy định. 

- CBCC tại bộ phận có thái độ niềm nở, thân thiện với nhân dân, cư xử 

đúng mực, có ý thức kỷ luật t t, tạo sự tin tưởng cho nhân dân khi đến thực hiện 

TTHC. 
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4. Xây    g và  â g  a    ất  ượ g đ i  gũ  á  b ,  ô g   ứ  

   4.1. Về cán bộ, công chức cấp xã 

 Tổng s  cán bộ, công chức  21 người. Trong đó  

  - Về trình độ chuyên môn   Đại học 19 người, chiếm tỷ lệ 90,4%; Cao 

đẳng 01 người, chiếm tỷ lệ 4,8%; Trung cấp 01 người, chiếm tỷ lệ 4,8%. 

  - Về trình độ lý luận chính trị  Cao cấp lý luận chính trị  01 người, chiến tỉ 

lệ 4, %; Trung cấp lý luận chính trị 16 người, chiếm tỷ lệ 76,1%. 

  4.2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức 

 - Tiến hành xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức 

t t, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân. Xác 

định cụ thể các chức danh và tiêu chuẩn công chức phù hợp chức năng, nhiệm 

vụ được giao làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ. 

 - Đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức một cách khoa học, dân chủ và 

khách quan, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh 

giá. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức quan liêu, tham nhũng, không 

hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà nhũng nhiễu với công dân, tổ chức. 

 - Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và tiến độ triển khai thực hiện công tác cải cách 

hành chính; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ và 

một s  chỉ tiêu thi đua khác  cho từng cán bộ, công  chức làm cơ sở cho đánh giá 

cán bộ, công chức cu i năm. 

    4.3. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng 

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch s   9/KH-UBND ngày 23 tháng 

12 năm 2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân xã 

Quảng Thọ năm 2021, theo đó trong năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ 

đã cử cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tham gia 

các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ như sau  

 - Đang tham gia các lớp Đại học, Cao đẳng (chính quy)  1 người. 

 - Đã hoàn thành và nhận chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch 

chuyên viên chính  06 người. 

 - Đang tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính  0 người. 

 - Tham gia học Trung cấp lý luận chính trị  01 người. 

- Tham gia học liên thông Cao đẳng lên đại học ngành Quân sự cơ sở  01 người. 

 - Tham gia bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao về 

công tác cải cách hành chính  12 người, Trong đó  

 + Tập huấn về nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin theo công 

văn của Trung tâm VHTT và Thể thao huyện  02 người; 
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 + Tập huấn về sử dụng ph n mềm tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hỗ trợ 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo công văn s  23 3/ LĐTBXH-LĐVL của  ở Lao động Thương 

Binh và Xã hội  02 người; 

 + Tập huấn về nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ phụ 

trách về CNTT và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở theo công văn s  36/CV-

TTVH TTTT của Trung tâm VHTT và Thể thao huyện  02 người; 

 + Tập huấn về hướng dẫn rà soát hệ th ng tài liệu I O cho UBND cấp xã 

năm 2021 theo công văn s  521/UBND của Uỷ ban nhân dân huyện  06 người. 

- Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng 

cao kiến thức kỹ năng như bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã về đánh giá nội 

bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo, nghiệp vụ hộ tịch, nghiệp vụ truyền 

thanh, nghiệp vụ Tuyên giáo, nghiệp vụ công tác Mặt trận, nghiệp vụ công tác 

Hội Liên hiệp phụ nữ, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân...  2  lượt người. 

5.  ải  á   tài   í    ô g 

 - Thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 1 /10/2005 của Chính phủ 

quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đ i với các cơ quan nhà nước; Nghị định 11 /2013/NĐ-CP 

ngày 0 /10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s  điều của Nghị định 

130/2005/NĐ-CP ngày 1 /10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đ i với các 

cơ quan nhà nước. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định s  09/QĐ-

UBND ngày 19/01/2021 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử 

dụng tài sản công thuộc cơ quan xã Quảng Thọ năm 2021. 

 - Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ thực hiện t t Quy chế chi tiêu nội bộ đã 

ban hành. Thực hiện t t các văn bản của cấp trên về thực hành tiết kiệm ch ng 

lãng phí trong cơ quan hành chính nhà nước. 

 * Về thực hiện chế độ khoán biên chế 

  - Tổng s  biên chế được giao  21 người 

  -    biên chế có mặt  21 người; s  biên chế tiết kiệm  00 người 

 6. Hiệ  đ i  óa  à     í   

 6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước 

 - Uỷ ban nhân dân xã tiếp tục xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nh m đáp 

ứng yêu c u của nhiệm vụ cải cách hành chính, phục vụ t t hơn hoạt động thực 

thi nhiệm vụ của cán bộ công chức và giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức. 

Để triển khai có hiệu quả nội dung hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ 



9 

 

 

thông tin trong các văn bản của cấp trên và nhu c u thực tế tại địa phương, trong 

thời gian qua Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành các văn bản, để ưu tiên phát triển 

ứng dụng CNTT. 

 - Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch s  81/KH-UBND ngày 

21/12/2020 về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2021 tại xã 

Quảng Thọ cùng nhiều văn bản khác phục vụ cho công tác ứng dụng CNTT tại 

đơn vị. Đến nay đã triển khai hiệu quả các kế hoạch. 

 - Uỷ ban nhân dân xã đã phân công công chức có trình độ tin học đạt 

chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản kiêm nhiệm về công nghệ thông tin 

tại cơ quan. 

 - Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành các văn bản về tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin tại xã Quảng Thọ gửi toàn thể cán bộ, công chức và người 

hoạt động không chuyên trách UBND xã để thực hiện t t nhiệm vụ ứng dụng 

CNTT. 

 - 100% (21/21) cán bộ, công chức của cơ quan có trình độ tin học văn 

phòng A, B và trình độ khác; 89% (08/09) người hoạt động không chuyên trách 

của cơ quan có trình độ tin học văn phòng A, B và trình độ khác. 

 - Công chức kiêm nhiệm phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ 

quan tham gia đ y đủ các lớp tập huấn, khóa học về ứng dụng công nghệ thông 

tin khi cấp trên tổ chức. 

 Hiện tại, UBND xã đã đưa vào sử dụng có hiệu quả các phần mềm gồm: 

 - Phần mềm xử lý dịch vụ công  ập  rung 

 Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ, công chức tham gia giải quyết TTHC 

tại Bộ phận TN&TKQ thực hiện đúng, đ y đủ các bước, quy trình giải quyết 

trên ph n mềm. Hiện tại, cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả hiện đại của UBND xã đã có đ y đủ tài khoản xử lý, giải quyết 

TTHC và tài khoản s  hóa hồ sơ trên ph n mềm. Trong năm 2021, đã có 2140 

hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên ph n mềm. 

 - Thư điện  ử ( ên miền @ hua hienhue.gov.vn) 

 +    hộp thư điện tử đã được cấp  31 hộp thư (01 hộp thư của UBND xã; 

30 hộp thư của CBCC và người hoạt động không chuyên trách xã). 

 + Tỷ lệ s  hộp thư điện tử được cấp/tổng s  cán bộ, công chức  100% 

 + Tỷ lệ hộp thư điện tử thường xuyên sử dụng trong công việc  100% 

 - Trang Thông  in điện  ử (h tps://quangtho.thuathienhue.gov.vn) 

 +    tin, bài được đăng trên Trang thông tin điện tử của xã trong năm 

2021 là: 468 tin, bài. 

 + Trang TTĐT xã Quảng Thọ đã thực hiện được chức năng, nhiệm vụ là 

kênh thông tin chính th ng của xã. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình hoạt 

động của UBND xã, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng thông 
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tin ngày một nâng lên, thành viên Ban biên tập đã đ u tư thời gian cho công tác 

duy trì và cập nhật thông tin. Do đó, việc cung cấp thông tin được thuận lợi hơn. 

 - Phần mềm quản lý văn bản v  điều h nh 

 Việc áp dụng ph n mềm quản lý văn bản và điều hành của UBND xã 

Quảng Thọ thường xuyên, liên tục và mang lại hiệu quả cao, góp ph n đáp ứng 

yêu c u giải quyết và điều hành hoạt động của UBND xã. 

 + Tỷ lệ cán bộ, công chức xã được cấp tài khoản sử dụng biết sử dụng 

ph m mềm là 21/21 cán bộ, công chức đạt tỉ lệ 100%; 

 - Phần mềm quản lý c n b   công chức  viên chức 

 +    lượng cán bộ, công chức sử dụng ph n mềm  20/20 (đồng chí 

Trưởng Công an xã không sử dụng hệ th ng hồ sơ nhân sự do quy định của 

ngành về bảo mật thông tin), đạt tỉ lệ  100% 

 + Ph n mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình đưa vào 

sử dụng tại cơ quan đã mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, lưu trữ và 

cập nhật hồ sơ của cán bộ, công chức. Hiện tại, cán bộ, công chức Cơ quan xã 

đã cập nhật đ y đủ thông tin vào ph n mềm. 

 -   c phần mềm kh c đ  đư c đưa v o  ử dụng   i  B     : 

 + Ph n mềm hệ th ng thông tin quản lý hộ tịch; 

 + Ph n mềm quản lý tài sản công; 

 + Ph n mềm kê khai bảo hiểm xã hội. 

 + Trong quá trình đưa vào sử dụng tại UBND xã, các ph n mềm này đã 

góp ph n đem lại hiệu quả cao trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 

và hoạt động tác nghiệp trên ph n mềm của cán bộ, công chức chuyên môn. 

 - Việc  riển khai ứng dụng ch  ký    

 + Chữ ký s  tại UBND xã đã được trang bị cho UBND xã; Chủ tịch 

UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã và 09 công chức chuyên môn. 

 UBND xã áp dụng ký s  văn bản cho tất cả các văn bản do UBND xã ban 

hành được đưa lên môi trường mạng. 

 6.2 Tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND xã 

 - Kế hoạch s  154/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Quảng 

Điền về việc duy trì và cải tiến hệ th ng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN I O 9001 2015 tại UBND huyện Quảng Điền năm 2021. UBND xã 

Quảng Thọ đã tiến hành xây dựng, công b , áp dụng duy trì và cải tiến Hệ th ng 

quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn qu c gia TCVN I O 9001 2015.  

 - UBND xã đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành và tổ chức 

thực hiện, cụ thể gồm  Kế hoạch s   2/KH-UBND ngày 21/12/2020 về duy trì 

và cải tiến Hệ th ng Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn qu c gia TCVN I O 

9001 2015 tại UBND xã Quảng Thọ năm 2021; Quyết định s  về việc ban hành 



11 

 

 

Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ; Kế hoạch 

s  về việc triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Uỷ ban nhân 

dân xã Quảng Thọ... Ban hành Quyết định s  374/QĐ-UBND ngày12/10/2021 

về việc công b  l n 5 Hệ th ng quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn qu c gia 

TCVN ISO 9001:2015. 

 - Trong năm 2021, UBND xã Quảng Thọ đã ban hành các văn bản về 

đánh giá nội bộ và đã tiến hành đánh giá nội bộ theo quy định.  au khi đánh giá 

nội bộ, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về Hệ th ng 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn qu c gia TCVN I O 9001 2015 đang áp 

dụng tại Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ. 

6.3. Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính 

Năm 2021, UBND xã Quảng Thọ tiếp tục tranh thủ nguồn lực để trang 

cấp thêm trang thiết bị tại bộ phận TN&TKQ. Cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân xã Quảng Thọ hiện tại gồm  

TT L  i tra g t iết bị,   ầ  mềm  NTT Số  ượ g Ghi chú 

1 Diện tích sử dụng 40 m2  

2 Bàn, ghế ngồi chờ của tổ chức, công dân 25  

3 Bàn làm việc cho cán bộ, công chức 08  

4 Máy vi tính 08  

5 Tủ đựng hồ sơ 07  

6 Máy photocopy 01  

7 Máy in 08  

8 Điện thoại 01  

9 Fax 00  

10 Hộp thư góp ý 01  

11 Quạt mát (Quạt tr n) 06  

12 Kiosk tra cứu thông tin 01  

13 Thiết bị đọc mã vạch 02  

14 Màn hình hiển thị kết quả giải quyết TTHC 01  

15 Camera quan sát 04  

16 Màn hình hiển thị Camera 01  
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17 Máy cấp s  thứ tự 01  

18 Hệ th ng âm thanh gọi s  01  

19 Máy Scan  02  

7. Công tác   ỉ đ  , điều  à     H  

- Công tác CCHC thường xuyên được Đảng ủy, HĐND xã thường xuyên 

quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đã mang lại những hiệu quả nhất định. 

 - Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách 

cải cách hành chính tham mưu ban hành các báo cáo, kế hoạch cải cách hành 

chính theo quy định của cấp trên. 

 - Hàng tháng, thông qua cáo cuộc họp giao ban, Thường trực UBND xã 

đôn đ c, nhắc nhở cán bộ công chức thực hiện nhiêm các văn bản của cấp trên, 

của UBND xã về cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đáp ứng 

yêu c u, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

    .   NH G    HUNG 

  1. N   g ưu điểm 

 - Công tác cải cách hành chính đã được Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã 

thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, thể chế hành chính ngày càng đổi mới, đúng 

pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, Bộ phận Tiếp nhận và 

trả kết quả đã được đ u tư cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phục vụ cho 

công tác cải cách hành chính. 

 - Việc rà soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục,  

bảo đảm thực hiện dúng theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính. Chất 

lượng cải cách thủ tục hành chính ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện huận 

lợi cho người dân. 

 - Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND xã được đẩy mạnh và đạt 

được một s  kết quả bước đ u, mang lại hiệu quả cao trong công việc. 

 2. N   g t   t i,       ế tr  g t     iệ   ải  á    à     í   

 Mặc dù đã đạt được một s  kết quả nhất định, tuy vậy công tác cải cách 

hành chính tại UBND xã vẫn còn một s  tồn tại, hạn chế như  

 - Công tác thông tin tuyên truyền liên quan đến công tác CCHC đôi lúc 

còn chưa thật sự sâu rộng, chưa truyền tải được một s  nội dung liên quan đến 

công tác CCHC đến toàn thể CBCC và nhân dân trên địa bàn xã.  

 - Một s  chỉ tiêu về giải quyết TTHC thông qua hình thức trực tuyến mức 

độ 3 và 4 chưa đạt được do tâm lý người dân còn e ngại khi tham gia thực hiện 

các TTHC mức độ 3 và 4. Điều kiện về cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị và 

trình độ nhận thức của người dân còn có ph n hạn chế cũng là nguyên nhân làm 
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cho tình trạng s  TTHC được tiếp nhận thông qua hình thức trực tuyến mức độ 3 

và 4 tại UBND còn thấp.  

 - Mặc dù đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nh m đẩy mạnh tiếp nhận, 

giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tuy 

nhiên do tâm lý người dân còn ngại, một bộ phận nhân dân chưa hiểu được lợi 

ích mà dịch vụ bưu chính công ích đem lại trong giải quyết TTHC nên s  hồ sơ 

TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thông qua loại hình 

này chưa cao. 

   .  H  NG H  NG, NH        Ả     H HÀNH  HÍNH 

NĂ  2022 

 Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế 

trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC, UBND xã xác định một s  

nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như sau  

1. Ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2022, thực hiện các giải pháp 

để nâng cao chỉ s  CCHC và các chỉ s  thành ph n. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái 

độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khai 

thác sử dụng có hiệu quả các ph n mềm dùng chung của UBND tỉnh; hoàn thành 

đúng tiến độ việc xây dựng thí điểm mô hình “xã thông minh”. 

3. Thực hiện t t công tác kiểm soát, rà soát TTHC, kịp thời phát hiện, báo 

cáo cấp có thẩm quyền bãi bỏ các loại giấy tờ không c n thiết, rút ngắn thời gian 

giải quyết một s  TTHC để cắt giảm các chi phí không c n thiết trong quá trình 

giải quyết TTHC của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và thực hiện nghiêm 

việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến các quy định hành chính. 

 4. Phát huy năng lực, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của cán bộ, 

công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. Tiếp tục 

đ u tư trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, quản lý và giải quyết công việc, đảm 

bảo giải quyết công việc thông su t, kịp thời.  

5. Tiếp tục triển khai quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công 

chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ 

chức trên địa bàn; thực hiện t t việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông; thực hiện nghiêm việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân 

theo Quyết định s  2 09/QĐ-UBND ngày 1 /11/201  của UBND tỉnh ban hành 

quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
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 6. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

bảo đảm tính hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật. Khắc phục những thiếu 

sót về thể thức văn bản, phát huy dân chủ, tiếp thu ý kiến của nhân dân để nâng 

cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát các văn bản 

QPPL do HĐND và UBND ban hành để loại bỏ những quy định không phù hợp, 

hết thời hạn hiệu lực, tránh chồng chéo và không đúng thẩm quyền. 

 7. Duy trì, triển khai và thực hiện t t cải cách tài chính công, tiếp tục thực 

hiện t t cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định s  130/2005/NĐ-CP 

và Nghị định s  43/2006/NĐ-CP. 

 8. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, xác định rõ vai trò trách nhiệm 

của người đứng đ u cơ quan, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) trong việc 

xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ th ng quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn qu c gia TCVN I O 9001 2015. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

thường xuyên và đột xuất. Hoàn thiện hệ th ng văn bản của cơ quan trong việc 

chỉ đạo, điều hành. 

9. Tiếp tục triển khai thực hiện việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp ở mức độ 3 và mức độ 4 theo danh mục TTHC dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

   . K ẾN NGHỊ,  Ề XUẤT 

 - Kính đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện quan tâm đến chế độ, chính 

sách cho cán bộ làm đ u m i kiểm soát thủ tục hành chính cũng như cán bộ đ u 

m i trong ứng dụng công nghệ thông tin cấp xã, tạo thêm động lực cho cán bộ 

phụ trách kiêm nhiệm hoàn thành t t hơn nhiệm vụ được giao. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác Cải cách 

hành chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành 

chính năm 2022 của UBND xã Quảng Thọ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TV Đảng ủy xã;                                                                       

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Trang TTĐT xã; 

- Lưu  VT.                                                                                                                                                                                                                       

T . UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HỦ TỊ H 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Công Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUẢNG THỌ 

  NG H A XÃ H    HỦ NGH A    T NA  

           - T     - H         
 

 

  ụ  ụ  

THỐNG KÊ SỐ L  U  Ề KẾT QUẢ THỰ  H  N  ÔNG T     H  

TẠ  UBND XÃ QUẢNG THỌ 

(Ban hành kèm theo Báo cáo     68/B -UBND ngày 04/ 2/202  của  B   hu ện) 

  

 

STT   ỉ tiêu t ố g kê 

(Sử dụng  rong kỳ b o c o 

hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả t ố g kê Ghi chú 

 ơ  vị 

tính 

Số 

 iệu 

 

1.   ô g tá    ỉ đ   điều  à   

CCHC 

   

1.1.  Kế hoạch CCHC  

  

Các nhiệm vụ 

giao trong Kế 

hoạch CCHC của 

UBND huyện và 

các nhiệm vụ đề 

ra trong Kế hoạch 

CCHC của cơ 

quan, đơn vị, địa 

phương  

1.1.1.     nhiệm vụ đề ra trong kế 

hoạch 

Nhiệm vụ 29 

Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 

2021 UBND xã 

đã đề ra 29 nhiệm 

vụ. 

1.1.2.     nhiệm vụ đã hoàn thành 

Nhiệm vụ 29 

Đã hoàn thành 

29/29 nhiệm vụ 

đề ra trong Kế 

hoạch cải cách 

hành chính năm 

2021. 

1.1.3.     văn bản chỉ đạo CCHC đã 
ban hành 

Văn bản 16 
 

1.2.  Kiểm tra CCHC    

1.1.1.  Ban hành Kế hoạch tự kiểm 

tra việc thực hiện công tác 

CCHC 

Cơ quan, 

đơn vị 
02 
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STT   ỉ tiêu t ố g kê 

(Sử dụng  rong kỳ b o c o 

hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả t ố g kê Ghi chú 

 ơ  vị 

tính 

Số 

 iệu 

 

1.1.2.  Đảng ủy/HĐND 
xã/UBMTTQ Việt Nam 

xã/Các đoàn thể chính trị - xã 

hội cấp xã ban hành kế hoạch 

kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện công tác CCHC của 

UBND xã 

Cơ quan, 

đơn vị 
02 

01 Kế hoạch giám 

sát của HĐND xã 

và 01 Kế hoạch 

giám sát của 

UBMTTQVN xã. 

1.1.3.     vấn đề phát hiện qua kiểm 

tra 
Vấn đề 02 

 

1.1.4.     vấn đề phát hiện đã xử lý 
xong 

Vấn đề 02 
 

1.3.  Thực hiện nhiệm vụ UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao 

 45 

Trong năm UBND 

xã được giao 45 Ý 

kiến chỉ đạo, có 

45/45 ý kiến chỉ đạo 

hoàn thành đúng hạn 

và trước hạn (chiếm 

tỷ lệ 100%) 

 

1.3.1.  Tổng s  nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ 67  

1.3.2.     nhiệm vụ đã hoàn thành 

đúng hạn 
Nhiệm vụ 65 

 

1.3.3.     nhiệm vụ đã hoàn thành 

nhưng quá hạn 
Nhiệm vụ  

 

1.4.  Khảo sát sự hài lòng của 

người dân, tổ chức 
  

 

1.4.1.     lượng phiếu khảo sát    lượng 2159  

1.4.2.  Hình thức khảo sát Trực 

tuyến = 0 

Phát 

phiếu = 1 

Kết hợp = 

2 

0 

 

1.5.  Tổ chức đ i thoại của lãnh 

đạo với người dân, cộng 

đồng doanh nghiệp 

Không = 

0 

Có = 1 

0 
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STT   ỉ tiêu t ố g kê 

(Sử dụng  rong kỳ b o c o 

hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả t ố g kê Ghi chú 

 ơ  vị 

tính 

Số 

 iệu 

 

1.6.  Tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị (PAKN) thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cá 

nhân, tổ chức 

 0 

 

1.6.1    PAKN đã giải quyết    PAKN 0  

1.6.2    PAKN chưa giải quyết  0  

1.7 Kế hoạch tuyên truyền 

CCHC 
 1 

 

1.7.1    nhiệm vụ đề ra trong kế 

hoạch 
Nhiệm vụ 7 

 

1.7.2    nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ 7  

1.7.3 Các hình thức tuyên truyền 

đã thực hiện 
Hình thức 4 

 

2.   ải  á   t ể   ế    

2.1.     VBQPPL đã ban 

hành/tham mưu ban hành 
Văn bản 3 

 

2.2.     VBQPPL đã kiểm tra theo 

thẩm quyền 
Văn bản 3 

 

2.3.     VBQPPL đã rà soát Văn bản 3  

2.4.     VBQPPL đã kiến nghị xử 

lý sau kiểm tra, rà soát 
Văn bản 0 

 

2.5.     VBQPPL có kiến nghị xử 

lý đã được xử lý xong 
Văn bản 0 

 

2.6.  Xây dựng kế hoạch, báo cáo 

công tác theo dõi thi hành 

pháp luật (THPL) và xử lý 

kết quả theo dõi THPL 

Văn bản 1 
Áp dụng đ i với 

cấp xã 

2.7.  Thực hiện các hoạt động về 

theo dõi THPL (Thu  hập 

 hông  in về  ình hình THPL; 

Kiểm  ra  ình hình THPL; 

Điều  ra  khảo      ình hình 

THPL) 

Văn bản 0 
Áp dụng đ i với 

cấp xã 

3.   ải  á   t ủ tụ   à      
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STT   ỉ tiêu t ố g kê 

(Sử dụng  rong kỳ b o c o 

hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả t ố g kê Ghi chú 

 ơ  vị 

tính 

Số 

 iệu 

 

chính 

3.1.  Công khai TTHC và công 

khai tiến độ giải quyết hồ sơ 
 128 

 

3.1.1    lượng thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các cấp được công khai 

trên Trang thông tin điện tử 

 128 

 

3.1.2    lượng thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của đơn vị được công khai 

trên Trang thông tin điện tử 

và Bảng niêm yết tại Trụ sở 

 128 

 

3.1.3 Công khai tiến độ, kết quả 

giải quyết hồ sơ TTHC trên 

Trang TTĐT của UBND cấp 

xã 
 12 

UBND xã công 

khai tiến độ, kết 

quả giải quyết hồ 

sơ TTHC trên 

Trang TTĐT của 

UBND xã hàng 

tháng theo quy 

định 

3.2.  Th ng kê TTHC 

  

Căn cứ theo 

Quyết định công 

b  của UBND 

tỉnh; chỉ th ng kê 

theo cấp quản lý 

3.2.1.     TTHC công b  mới Thủ tục   

3.2.2.     TTHC bãi bỏ, thay thế Thủ tục   

3.2.3.  Tổng s  TTHC đang có hiệu 
lực 

Thủ tục  
 

Trong 

đó 

   TTHC cấp tỉnh  Thủ tục   

   TTHC cấp huyện  Thủ tục 385  

   TTHC cấp xã  Thủ tục 128  

3.3.  Vận hành Cổng dịch vụ công 

  

Căn cứ theo 

Quyết định công 

b  của UBND 

tỉnh; chỉ th ng kê 
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STT   ỉ tiêu t ố g kê 

(Sử dụng  rong kỳ b o c o 

hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả t ố g kê Ghi chú 

 ơ  vị 

tính 

Số 

 iệu 

 

theo cấp quản lý 

3.3.1.     TTHC đã cập nhật, công 
khai trên Cổng DVC qu c 

gia 

Thủ tục  

 

3.3.2.     TTHC mức độ 3 và 4 đã 

tích hợp lên Cổng DVC qu c 

gia  

Thủ tục  

 

3.4.  Thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông 

  

Căn cứ theo 

Quyết định công 

b  của UBND 

tỉnh; chỉ th ng kê 

theo cấp quản lý 

3.4.1.     TTHC liên thông cùng 
cấp 

Thủ tục 02 
 

3.4.2.     TTHC liên thông giữa các 
cấp chính quyền 

Thủ tục 89 
 

3.4.3.  Tỷ lệ TTHC đã được phê 
duyệt quy trình nội bộ 

% 128 
 

3.4.4.  Tỷ lệ quy trình nội bộ giải 
quyết TTHC đã được điện tử 

hóa 

%  

 

3.5.  Kết quả giải quyết TTHC    

3.5.1.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, 
ngành tiếp nhận được giải 

quyết đúng hẹn 

%  

 

3.5.2.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND 
cấp huyện tiếp nhận được 

giải quyết đúng hẹn 

%  

 

3.5.3.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND 
cấp xã tiếp nhận được giải 

quyết đúng hẹn 

% 99,9 

 

3.5.4.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC về lĩnh 
vực đất đai được giải quyết 

đúng hẹn (ở cả 3 cấp). 

% 98,9 

 

3.5.5.  Tỷ lệ hồ sơ TTHC về lĩnh % 100  
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STT   ỉ tiêu t ố g kê 

(Sử dụng  rong kỳ b o c o 

hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả t ố g kê Ghi chú 

 ơ  vị 

tính 

Số 

 iệu 

 

vực xây dựng được giải 

quyết đúng hẹn (ở cả 3 cấp). 

3.5.6.  Hồ sơ áp dụng chữ ký s  
trong các văn bản thông báo, 

gia hạn, xác minh hồ sơ, xin 

lỗi, trả kết quả giải quyết 

TTHC trên ph n mềm/Tổng 

s  Hồ sơ c n thông báo, gia 

hạn, xác minh hồ sơ, xin lỗi, 

trả kết quả giải quyết TTHC 

  

 

3.6.  Vận hành Cổng dịch vụ công    

3.6.1.     TTHC được tích hợp lên 
Cổng DVC 

Thủ tục 218 
 

3.6.2.     TTHC cung cấp mức độ 

3, 4 trên Cổng DVC 
Thủ tục 101 

 

3.6.3.     TTHC đã tích hợp dịch vụ 
thanh toán trực tuyến 

Thủ tục 00 
 

3.6.4.     TTHC đã đồng bộ, cấu 
hình quy trình giải quyết 

Thủ tục 218 
 

3.6.5.  Hồ sơ TTHC được s  hóa 
vào ph n mềm (đảm bảo cả 

đ u vào và đ u ra) 

 2140 

 

4.   ải  á   tổ   ứ  b  máy 

 à     í     à  ướ  
  

 

4.1.  Cơ cấu tổ chức bộ máy    

4.1.1.     cơ quan chuyên môn cấp 

huyện 

Cơ quan, 

đơn vị 
 

 

4.1.2.     ban quản lý trực thuộc 
UBND cấp huyện 

Cơ quan, 

đơn vị 
 

 

4.1.3.     tổ chức liên ngành do cấp 
huyện thành lập 

Cơ quan, 

đơn vị 
 

 

4.1.4.  Tổng s  đơn vị sự nghiệp 
công lập trên địa bàn huyện 

Cơ quan, 

đơn vị 
 

 

Trong 

đó 

S  ĐVS  L  hu c  B   

cấp hu ện 

Cơ quan, 

đơn vị 
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STT   ỉ tiêu t ố g kê 

(Sử dụng  rong kỳ b o c o 

hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả t ố g kê Ghi chú 

 ơ  vị 

tính 

Số 

 iệu 

 

Tỷ lệ ĐVS  L đ  cắ  giảm 

 o với năm 20 5 
%  

 

4.2.     liệu về biên chế công 

chức 
 10 

 

4.2.1.  Tổng s  biên chế được giao 
trong năm 

Người 21 
 

4.2.2.  Tổng s  biên chế có mặt tại 

thời điểm báo cáo 
Người 21 

 

4.2.3.     hợp đồng lao động làm 

việc tại cơ quan hành chính 

nhà nước 

Người  

 

4.2.4.     biên chế đã tinh giản 
trong kỳ báo cáo 

Người 00 
 

4.2.5.  Tỷ lệ ph n trăm biên chế đã 

tinh giản so với năm 2015 
%  

 

4.3.     người làm việc hưởng 

lương từ N NN tại các đơn 

vị sự nghiệp công lập 

  

 

4.3.1.  Tổng s  người làm việc được 

giao 
Người  

 

4.3.2.  Tổng s  người làm việc có 

mặt 
Người  

 

4.3.3.     người đã tinh giản trong 
kỳ báo cáo 

Người  
 

4.3.4.  Tỷ lệ % đã tinh giản so với 

năm 2015 
%  

 

5.   ải  á     ế đ   ô g vụ    

5.1.  Vị trí việc làm của công 

chức, viên chức 
  

 

5.1.1.     cơ quan, tổ chức hành 
chính đã được phê duyệt vị 

trí việc làm theo quy định 

Cơ quan, 

đơn vị 
 

 

5.1.2.     đơn vị sự nghiệp đã được 
phê duyệt vị trí việc làm theo 

Cơ quan, 

đơn vị 
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STT   ỉ tiêu t ố g kê 

(Sử dụng  rong kỳ b o c o 

hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả t ố g kê Ghi chú 

 ơ  vị 

tính 

Số 

 iệu 

 

quy định 

5.1.3.     cơ quan, tổ chức có vi 
phạm trong thực hiện vị trí 

việc làm phát hiện qua thanh 

tra 

Cơ quan, 

đơn vị 
 

 

5.2.  Tuyển dụng công chức, viên 

chức 
  

 

5.2.1.     công chức được tuyển 
dụng (thi tuyển, xét tuyển) 

Người  
 

5.2.2.     công chức được tuyển 
dụng theo trường hợp đặc 

biệt. 

Người  

 

5.2.3.     cán bộ, công chức cấp xã 
được xét chuyển thành công 

chức cấp huyện trở lên. 

Người  

 

5.2.4.     viên chức được tuyển 
dụng (thi tuyển, xét tuyển). 

Người  
 

5.2.5.     viên chức được tuyển 
dụng theo trường hợp đặc 

biệt. 

Người  

 

5.3.     liệu về bổ nhiệm công 

chức lãnh đạo 
  

 

5.3.1.  Thực hiện tuyển chọn, bổ 
nhiệm lãnh đạo qua thi tuyển 

Đã thực 

hiện = 1 

Chưa thực 

hiện = 0 

 

 

5.3.2.     lãnh đạo cấp phòng thuộc 
UBND huyện được bổ nhiệm 

mới 

Người  

 

5.4.     liệu về xử lý kỷ luật cán 

bộ, công chức (cả về Đảng 

v  chính qu ền). 

  

 

5.4.1.     lãnh đạo UBND cấp 
huyện bị kỷ luật. 

Người  
 

5.4.2.     lãnh đạo cấp phòng thuộc Người   
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STT   ỉ tiêu t ố g kê 

(Sử dụng  rong kỳ b o c o 

hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả t ố g kê Ghi chú 

 ơ  vị 

tính 

Số 

 iệu 

 

UBND huyện bị kỷ luật. 

5.4.3.     người làm việc hưởng 

lương từ N NN tại các đơn 

vị  NCL bị kỷ luật. 

Người  

 

6.   ải  á   tài   í    ô g    

6.1.     đơn vị  NCL đã thực hiện 

tự chủ 100% chi thường 

xuyên và chi đ u tư (lũ  kế 

đến  hời điểm b o c o) 

Cơ quan, 

đơn vị 
 

 

6.2.     đơn vị  NCL đã thực hiện 

tự chủ 100% chi thường 

xuyên (lũ  kế đến  hời điểm 

báo cáo) 

Cơ quan, 

đơn vị 
 

 

6.3.     đơn vị  NCL đã thực hiện 

tự chủ một ph n chi thường 

xuyên (lũ  kế đến  hời điểm 

báo cáo) 

Cơ quan, 

đơn vị 
 

 

6.4.     đơn vị  NCL do nhà nước 

đảm bảo 100% chi thường 

xuyên (lũ  kế đến  hời điểm 

báo cáo) 

Cơ quan, 

đơn vị 
 

 

6.5.     lượng đơn vị  NCL đã 

chuyển đổi thành công ty cổ 

ph n (lũ  kế đến  hời điểm 

báo cáo) 

Cơ quan, 

đơn vị 
 

 

7.  Xây    g và   át triể  

  í     ủ điệ  tử,   í   

  ủ số 

  

 

7.1.  Cập nhật Kiến trúc chính 

quyền điện tử phiên bản 2.0 
Chưa = 0 

Hoàn 

thành = 1 

1 

 

7.2.  Xây dựng và vận hành Hệ 

th ng họp trực tuyến 

Liên  hông 2 cấp: Từ  B   

 ỉnh  đến  00%  B   c c 

hu ện. 

Chưa có = 

0 

2 cấp = 1 

3 cấp = 2 

2 

 



24 

 

 

STT   ỉ tiêu t ố g kê 

(Sử dụng  rong kỳ b o c o 

hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả t ố g kê Ghi chú 

 ơ  vị 

tính 

Số 

 iệu 

 

Liên  hông 3 cấp: Từ  B   

 ỉnh đến  00%  B   cấp 

hu ện  cấp   . 

7.3.  Hệ th ng thông tin báo cáo 

và kết n i với Hệ th ng 

thông tin báo cáo qu c gia 

Chưa = 0 

Đang làm 

= 1 

Hoàn 

thành = 2 

2 

 

7.4.  Tỷ lệ cơ quan chuyên môn 

cấp UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã được cấp 

chứng thư s . 

Đơn vị 1 

 

7.5.  Triển khai xây dựng nền tảng 

chia sẻ, tích hợp dùng chung 

(LGSP). 

Chưa = 0 

Đang làm 

= 1 

Hoàn 

thành = 2 

2 

 

7.6.     liệu về trao đổi văn bản 

điện tử 
 3093  

7.6.1.  Thực hiện kết n i, liên thông 
các Hệ th ng quản lý văn bản 

điều hành từ cấp tỉnh đến cấp 

xã 

 3093 

 

Trong 

đó 

Tỷ lệ UBND cấp huyện đã 

kết n i, liên thông với UBND 

tỉnh 

%  
 

Tỷ lệ UBND cấp xã đã kết 

n i, liên thông với UBND 

huyện. 

% 3093 
 

7.6.2.  Tổng s  văn bản đi giữa các 
cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh 

Văn bản  
 

Trong 

đó 

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn 

toàn dưới dạng điện tử (Sử 

dụng ch  ký     chứng  hư    

v  gửi  rên môi  rường điện 

 ử). 

% 845 

 

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn 

toàn dưới dạng điện tử và 
% 0  



25 

 

 

STT   ỉ tiêu t ố g kê 

(Sử dụng  rong kỳ b o c o 

hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả t ố g kê Ghi chú 

 ơ  vị 

tính 

Số 

 iệu 

 

song song với văn bản giấy 

7.7.  Vận hành Hệ th ng thông tin 

một cửa điện tử tập trung của 

tỉnh 

   

7.7.1.  Tỷ lệ đơn vị cấp huyện đã kết 
n i liên thông với Hệ th ng 

%   

7.7.2.  Tỷ lệ đơn vị cấp xã đã kết n i 
liên thông với Hệ th ng 

% 100  

7.8.  Dịch vụ công trực tuyến    

7.8.1.  Tổng s  TTHC cung cấp trực 
tuyến mức độ 3 

TTHC 31  

7.8.2.  Tổng s  TTHC cung cấp trực 
tuyến mức độ 4 

TTHC 70  

7.8.3.  Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến 
mức độ 3 

% 56,1  

7.8.4.  Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến 
mức độ 4 

% 43,8  
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